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CÐ Đ, ĐT 18G

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.78.05.74.014/05/1997TùngTrần Thanh03031616901

6.46.06.39.013/02/2000AnPhan Nguyễn Huỳnh03031815762

6.15.06.79.007/11/2000BảoNguyễn Dương03031815773

7.58.06.78.010/02/2000BáuHoàng Ngọc03031815784

7.37.07.39.029/12/1999BìnhNguyễn Thanh03031815795

6.55.07.79.021/5/2000ChánhHồ Trung03031815806

5.44.06.77.001/01/2000CườngHuỳnh Minh03031815817

6.66.06.79.018/09/2000DanhNguyễn Hoàng03031815838

6.66.06.79.003/02/2000DuyCao Khánh03031815849

3.00.06.35.002/09/1999DũngHoàng Đình030318158510

5.54.06.78.024/08/2000ĐanTrần Ngọc Quyền030318158711

7.07.07.36.019/10/2000ĐạtĐặng Thành030318158812

5.24.06.37.002/01/2000ĐăngHồ Hoàng Hải030318158913

6.86.07.39.026/04/2000ĐăngTrần Hải030318159014

0.00.00.00.014/02/2000ĐăngTrần Hồng030318159115

6.87.06.76.020/02/2000ĐôngNguyễn Phú030318159216

7.28.06.37.025/3/2000ĐượcNguyễn Văn030318159317

6.05.06.78.028/12/2000ĐứcNguyễn Hoài030318159418

6.66.07.08.007/11/2000GiaLê Quang Anh030318159519

0.51.00.00.027/11/2000GiangTrương Đặng030318159720

6.66.06.79.010/10/2000HàPhan Văn030318159821

6.46.06.77.007/11/2000HảoNguyễn Văn030318160022

7.17.06.79.016/10/2000HiếuNguyễn Văn030318160423

6.66.06.79.011/12/2000HiếuTrần Công030318160524

7.78.07.09.020/05/2000HiệpLê Chí030318160725

6.76.07.09.028/07/2000HuyBùi Quang030318160826

6.05.06.78.008/04/2000HùngHoàng Công030318160927

7.78.07.09.019/6/2000HùngNguyễn Mạnh030318161028

6.25.07.09.014/5/2000KhoaNguyễn Đăng030318161129

7.27.07.09.026/04/2000KhoaNguyễn Minh030318161230

6.66.06.79.026/6/2000KhôiTăng Đình030318161331

6.46.06.77.002/10/2000LâmĐặng Ngọc030318161532

7.17.06.79.026/02/1999LễChâu Văn030318161633
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7.38.06.38.001/11/2000LinhNguyễn Văn030318161734

6.97.06.77.022/03/2000LongHán Thành030318161835

7.27.07.09.004/09/2000LongHoàng Thành030318161936

4.42.07.06.004/09/2000LongNguyễn Lê Phi030318162037

7.37.07.39.015/09/2000LộcNguyễn Tấn030318162138

5.64.06.79.014/02/1999MinhĐỗ Nhật030318162339

7.17.06.79.014/01/2000MinhPhạm Đỗ Nhật030318162540

6.56.06.78.021/10/2000NamĐoàn Đào Phương030318162641

6.05.06.78.009/11/2000NamHuỳnh Ngô Quang030318162742

6.56.06.78.018/12/2000NamLê Hoàng030318162843

7.07.07.07.019/12/2000NghĩaHoàng Trọng030318162944

7.07.06.78.03/9/2000NhânNguyễn Thành030318163045

7.27.07.38.025/11/2000PhúPhan Phong030318163346

6.35.07.39.005/03/2000PhúcHuỳnh Tấn030318163547

5.95.06.77.007/01/2000PhúcVũ030318163648

7.37.07.39.008/11/2000SơnLưu Thanh030318163949

5.44.06.77.021/01/2000TàiNguyễn Hữu030318164050

6.15.06.79.025/10/2000ThanhPhan Chí030318164251

6.15.07.08.006/09/2000ThiênPhạm Trọng030318164652

6.76.07.38.028/10/2000ThôngNguyễn Văn030318164753

7.78.07.09.022/07/2000ThuậnNguyễn Văn030318164854

6.15.06.79.001/09/2000TiếnTrần Thanh030318164955

5.53.07.79.08/01/2000TríVõ Minh030318165156

7.17.06.79.010/12/2000TrọngHoàng Đức030318165257

7.27.07.09.024/07/2000TrungVõ Đoàn Minh030318165358

5.64.06.79.012/11/2000TrườngNguyễn Huy030318165459

6.56.06.78.015/12/2000TrườngPhạm Như030318165560

7.07.06.78.006/02/2000TrườngVõ Duy030318165661

3.40.06.77.002/08/2000TrựcTừ Anh030318165762

6.05.06.78.019/01/2000TuânNguyễn Hữu030318165863

6.66.06.79.027/03/2000TuấnĐàm Anh030318165964

7.17.06.79.015/12/2000TuấnLê Anh030318166065

7.07.06.78.003/05/2000TuấnNguyễn Đức030318166166

6.66.06.79.001/07/2000TuấnNguyễn Hoàng030318166267

5.23.07.38.018/1/2000TuấnNguyễn Ngọc030318166368

5.03.06.78.011/10/1999TúNguyễn Quốc030318166569

5.54.06.78.004/10/1996TúTrần Thanh030318166670

4.42.06.77.006/11/1999TườngVõ Trung030318166871

7.17.06.79.024/09/2000VinhNguyễn Quốc030318167072

6.66.06.79.014/09/2000VinhTrương Quang030318167173
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6.15.07.37.001/10/2000VũTrần Nhật030318167274

H.Ghép -
CÐĐ,ĐT17B7.07.06.78.017/12/1998DanhNguyễn Văn030316110975

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ THỊ THÙY TRANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 07 năm 2020

4(5.3%)2(2.7%)11(14.7%)33(44%)25(33.3%)0(0%)0(0%)75(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ Đ, ĐT 18G3/3


